
1. Ngành Sư phạm Toán học (Toán – Lý)(C140209)
Số 
TT Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính Số báo danh Đối 
tượng

Khu
 vực

Điểm 
môn 1

Điểm 
môn 2

Điểm
môn 3

Tổng 
điểm

Điểm 
tròn

Điểm 
ƯTKV

Điểm 
ƯTCS

1 Nguyễn Huy Hoàng 18/05/1994 Nam ANHA.00847 2NT 7.75 6.00 4.50 18.25 18.5 1
2 Nguyễn Thị Thu 08/11/1994 Nữ HTCA008019 2NT 6.25 5.25 5.50 17.00 17.0 1
3 Nguyễn Thị Nhâm 24/08/1994 Nữ SPHA002146 2NT 7.25 4.50 5.00 16.75 17.0 1
4 Phạm Thị Hương 04/08/1994 Nữ SPHA001992 2NT 7.50 4.50 4.50 16.50 16.5 1
5 Vũ Phạm Lam Linh 16/03/1994 Nữ NHHA.03789 2 7.50 5.50 4.00 17.00 17.0 0.5
6 Lại Thị Uyên 07/11/1994 Nữ HTCA.009546 06 2NT 5.75 3.75 5.50 15.00 15.0 1 1
7 Đỗ Thị Hồng 27/04/1994 Nữ NHHA.02589 2NT 5.25 5.25 5.50 16.00 16.0 1
8 Trần Thị Phương Hoa 12/04/1994 Nữ LPHA.03831 2 6.50 4.50 5.25 16.25 16.5 0.5
9 Nguyễn Thị Hân 12/08/1994 Nữ SPHA001911 2NT 5.50 3.75 6.50 15.75 16.0 1
10 Phạm Thị Loan 17/11/1994 Nữ BKAA.06489 2NT 4.75 4.50 6.50 15.75 16.0 1
11 Trần Vân Anh 17/01/1994 Nữ QHSA00568 2 4.25 6.50 5.25 16.00 16.0 0.5
12 Nguyễn Thị Mai Uyên 03/05/1994 Nữ BKAA.14143 3 4.25 5.50 6.50 16.25 16.5 0
13 Lưu Thị Oanh 12/10/1994 Nữ TMAA.13714 06 2NT 4.50 4.50 4.75 13.75 14.0 1 1
14 Hoàng Thị Lan 05/01/1994 Nữ QHSA04943 2NT 5.50 4.00 5.25 14.75 15.0 1
15 Trần Thị Huyền 19/01/1994 Nữ QHIA.04124 2NT 3.75 6.25 4.75 14.75 15.0 1
16 Nguyễn Thị Phượng 02/09/1994 Nữ NHHA.05313 2NT 5.50 4.25 5.00 14.75 15.0 1
17 Đỗ Thị Thảo 20/11/1994 Nữ BKAA09967 2NT 6.75 3.25 4.50 14.50 14.5 1
18 Hoàng Thị Thanh Hoa 29/10/1994 Nữ DYHA02627 2NT 2.75 5.75 6.00 14.50 14.5 1
19 Nguyễn Thị Loan 03/04/1994 Nữ SP2A.01672 2NT 6.00 4.00 4.50 14.50 14.5 1
20 Nguyễn Thị Nhâm 10/01/1994 Nữ HCHA.00552 06 2NT 4.00 4.75 4.50 13.25 13.5 1 1
21 Đỗ Thị Tuyết Trinh 12/08/1994 Nữ QHTA09908 2 6.75 4.50 3.50 14.75 15.0 0.5
22 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/11/1994 Nữ LDAA000414 2 6.00 3.75 5.00 14.75 15.0 0.5
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Số 
TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
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ƯTKV
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23 Mai Thị Kiều Vân 21/12/1994 Nữ DCNA49200 2NT 5.00 4.75 4.50 14.25 14.5 1
24 Ninh Thị Bảo Ngọc 22/04/1994 Nữ SP2A02067 2NT 6.00 3.50 4.75 14.25 14.5 1
25 Vũ Thị Hiền 08/01/1994 Nữ GHAA.204403 2NT 6.25 4.75 3.25 14.25 14.5 1
26 Trần Thị Khuyên 10/05/1993 Nữ QHTA.04826 2NT 5.00 4.75 4.50 14.25 14.5 1
27 Vũ Thị Trang 08/11/1994 Nữ SPHA003018 2NT 5.00 5.00 4.00 14.00 14.0 1
28 Đặng Hồng Liên 19/02/1994 Nữ SP2A.01523 2NT 6.00 3.75 4.25 14.00 14.0 1
29 Nguyễn Thị Lan Anh 22/06/1994 Nữ SP2A.00078 2NT 5.25 4.25 4.50 14.00 14.0 1
30 Phạm Thị Giang 19/04/1994 Nữ DCNA13718 2NT 4.25 3.75 6.00 14.00 14.0 1
31 Trương Thị Huyền 09/07/1994 Nữ GHAA.205768 2NT 5.50 4.00 4.50 14.00 14.0 1
32 Lã Thị Mừng 08/04/1994 Nữ NNHA.09128 2NT 5.00 4.50 4.50 14.00 14.0 1
33 Phạm Thị Minh Thư 06/08/1994 Nữ SP2A02963 2NT 6.00 3.50 4.25 13.75 14.0 1
34 Đoàn Thị Nhung 28/08/1993 Nữ SP2A02188 2 7.00 3.75 3.50 14.25 14.5 0.5
35 Trần Thị Thu Hiền 27/07/1993 Nữ LPHA.03959 2NT 5.00 5.00 3.75 13.75 14.0 1
36 Phạm Thị Hồng Luân 05/08/1994 Nữ MDAA.05577 2NT 4.25 6.25 3.25 13.75 14.0 1
37 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/12/1994 Nữ SP2A.01178 2NT 6.75 3.50 3.50 13.75 14.0 1
38 Đỗ Thị Ly 04/05/1994 Nữ BKAA.06883 06 2NT 2.00 5.75 5.00 12.75 13.0 1 1

2. Ngành Sư phạm Tin học (C140210)
39 Mai Văn Dũng 19/09/1991 Nam BKAA.02019 2NT 5.50 5.50 4.50 15.50 15.5 1
40 Hoàng Thị Dung 09/02/1994 Nữ LDAA000999 2NT 4.25 5.75 4.00 14.00 14.0 1
41 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/03/1994 Nữ QHSA00378 2NT 5.00 4.75 4.00 13.75 14.0 1
42 Đặng Kim Ngân 28/12/1994 Nữ QHEA.06432 2NT 4.00 4.50 4.25 12.75 13.0 1
43 Nguyễn Thị Hằng 09/01/1992 Nữ SPHA001630 2NT 3.5 5.5 3.5 12.50 12.5 1
44 Trần Thị Thanh Hoa 26/04/1994 Nữ SPHA003170 2NT 4.50 4.00 3.75 12.25 12.5 1
45 Vũ Thị Hằng 15/10/1994 Nữ QHSA02951 2NT 5.50 4.50 2.00 12.00 12.0 1
46 Dương Thị Ngọc 21/05/1993 Nữ HHAA05783 10 2NT 3.00 5.50 3.50 12.00 12.0 1
47 Nguyễn Thị Thúy 06/10/1994 Nữ SP2A02901 2 5.00 3.50 4.00 12.50 12.5 0.5
48 Cao Thị Quỳnh 14/10/1994 Nữ SPHA001223 2NT 3.75 4.25 3.75 11.75 12.0 1
49 Trần Quốc Việt 21/05/1994 Nam QHIA.10828 2NT 3.75 4.25 3.75 11.75 12.0 1
50 Nguyễn Thị Hương 20/05/1994 Nữ DTSA07450 2NT 4.25 3.75 3.50 11.50 11.5 1
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51 Đỗ Thị Thùy Ninh 13/03/1994 Nữ GHA.209308 2NT 3.00 5.00 3.50 11.50 11.5 1
52 Nguyễn Văn Thưởng 28/05/1980 Nam QHSA.09355 2NT 4.25 3.50 3.75 11.50 11.5 1
53 Phạm Văn Hòa 23/07/1994 Nam SP2A00983 2NT 5.00 2.25 4.25 11.50 11.5 1
54 Phạm Thị Bích 28/10/1994 Nữ SP2A.00179 2NT 3.75 3.5 4.25 11.5 11.5 1
55 Phạm Thị Mai 02/11/1993 Nữ HVQA.00223 2NT 6.00 3.50 2.00 11.50 11.5 1
56 Mai Thị Hồng Hạnh 31/07/1994 Nữ GHAA204089 2NT 3.00 4.50 3.75 11.25 11.5 1
57 Nguyễn Thị Thương 10/03/1994 Nữ NNHA14371 2NT 2.00 5.00 4.25 11.25 11.5 1
58 Nguyễn Thị Nương 24/06/1993 Nữ SPHA001690 2NT 3.50 4.00 3.75 11.25 11.5 1
59 Trần Thị Huê 11/11/1993 Nữ NNHA05631 2 5.00 3.50 3.00 11.50 11.5 0.5
60 Đoàn Thị Thanh Hoa 18/11/1994 Nữ DTSA.05475 2NT 4.75 3.50 2.75 11.00 11.0 1
61 Trần Văn Lịch 22/06/1994 Nam YQHA.00120 2NT 4.75 3.50 2.75 11.00 11.0 1
62 Dương Thị Huyền 21/09/1994 Nữ SP2A.01169 2NT 4.00 3.25 3.75 11.00 11.0 1
63 Đỗ Thị Son 09/09/1994 Nữ GHAA210464 2NT 4.75 3.25 2.75 10.75 11.0 1
64 Lê Thị Thu Hiền 05/09/1994 Nữ SP2A.00888 2NT 2.75 4.25 3.75 10.75 11.0 1
65 Trịnh Thị Ngọc Anh 25/11/1994 Nữ DQKA.00267 2NT 3.75 4.25 2.75 10.75 11.0 1
66 Hoàng Thị Hậu 09/05/1993 Nữ SP2A.00715 2NT 4.25 2.75 3.50 10.5 10.5 1
67 Phạm Thị Ngọc Lan 21/01/1993 Nữ NNHA.07222 2NT 4.25 3.25 3.00 10.50 10.5 1
68 Đỗ Thị Hiên 04/11/1994 Nữ NNHA.04279 2NT 2.50 4.25 3.75 10.50 10.5 1
69 Vũ Thị Yến 18/01/1994 Nữ DCNA.50885 2NT 4.00 2.50 3.75 10.25 10.5 1
70 Vũ Thị Trang 01/08/1994 Nữ SP2A.03101 2NT 3.50 3.50 3.25 10.25 10.5 1
71 Phạm Thu Hương 30/08/1994 Nữ NNHA.06554 2 2.25 4.00 4.25 10.50 10.5 0.5
72 Trần Thị Bích 23/11/1992 Nữ TMAA.01590 2NT 3.50 3.25 3.25 10.00 10.0 1
73 Nguyễn Thị Thu Hà 09/01/1994 Nữ TLAA.02572 2 2.25 4.50 3.50 10.25 10.5 0.5
74 Nguyễn Thị Nguyệt 10/04/1994 Nữ NNHA10095 2NT 3.50 3.50 2.75 9.75 10.0 1
75 Trần Thị Kim Dung 01/12/1994 Nữ DCNA.9354 2NT 4.00 3.00 2.75 9.75 10.0 1
76 Phạm Thị Hảo 24/07/1993 Nữ DCNA.15567 2NT 4.00 3.25 2.50 9.75 10.0 1
77 Mai Thị Thanh Trang 03/01/1994 Nữ DCNA44435 2 2.50 4.00 3.50 10.00 10.0 0.5
78 Phạm Thị Hải 10/11/1993 Nữ NNHA.03621 2NT 2.25 4.5 2.5 9.25 9.5 1
79 Trần Thị Dịu 22/05/1994 Nữ SPHA001608 2NT 3.00 2.25 4.00 9.25 9.5 1
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3. Ngành Sư phạm Sinh học (Sinh - KTNN)(C140213)
80 Phạm Thị Thanh Nhàn 14/05/1994 Nữ YHBB07520 2NT 5.25 6.50 5.25 17.00 17.0 1
81 Vũ Phạm Lam Linh 16/03/1994 Nữ QHTB.02629 2 5.50 6.50 4.75 16.75 17.0 0.5
82 Lê Thị Nhung 16/08/1994 Nữ YHBB07682 2NT 4.50 5.25 6.25 16.00 16.0 1
83 Trần Thùy Dung 11/10/1993 Nữ YHBB01625 2 5.75 5.75 4.50 16.00 16.0 0.5
84 Hoàng Thị Thu Hiền 23/09/1994 Nữ HYDB.01592 2 6.50 4.00 5.50 16.00 16.0 0.5
85 Hoàng Thị Minh Trang 13/06/1992 Nữ HYDB.04975 2 7.25 3.25 5.25 15.75 16.0 0.5
86 Trương Thị Huyền 09/07/1994 Nữ SPHB005983 2NT 4.50 5.50 5.00 15.00 15.0 1
87 Đinh Thị Phượng 28/12/1994 Nữ YDDB.03557 2NT 4.00 7.25 3.75 15.00 15.0 1
88 Hoàng Thị Hà 11/01/1994 Nữ YDDB00920 2NT 5.25 4.50 4.75 14.50 14.5 1
89 Vũ Thị Mai Hoa 09/03/1994 Nữ YDDB01367 2NT 4.50 5.75 4.25 14.50 14.5 1
90 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/04/1994 Nữ HYDB04526 2NT 4.50 5.25 4.75 14.50 14.5 1
91 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/09/1993 Nữ YDDB.03774 2NT 5.50 4.75 4.25 14.50 14.5 1
92 Trần Thị Nhung 24/08/1994 Nữ YDDB03225 2NT 4.50 6.00 3.75 14.25 14.5 1
93 Phạm Thị Thu Huyền 05/02/1994 Nữ YTCB.867 2NT 3.25 5.00 6.00 14.25 14.5 1
94 Trần Thị Huyền 11/02/1994 Nữ YTBB.02545 2NT 4.50 2.50 7.00 14.00 14.0 1
95 Đinh Thị Tươi 18/11/1994 Nữ YTBB.06690 2NT 4.50 5.00 4.50 14.00 14.0 1
96 Trần Thị Lan Anh 10/10/1994 Nữ YDDB.00112 2NT 4.25 5.25 4.50 14.00 14.0 1
97 Vũ Thị Hồng Hạnh 25/09/1993 Nữ NNHB7087 2NT 4.25 5.25 4.50 14.00 14.0 1
98 Trần Thị Thơm 04/10/1994 Nữ YDDB.04084 2NT 6.00 4.50 3.50 14.00 14.0 1
99 Nguyễn Thị Hồng Tính 08/10/1994 Nữ YDDB.04481 2NT 6.00 4.50 3.50 14.00 14.0 1
100 Nguyễn Hải Hằng 05/06/1994 Nữ QHYB01426 2NT 5.25 5.00 3.50 13.75 14.0 1
101 Vũ Thị Trang 08/11/1994 Nữ YDDB04676 2NT 4.50 4.00 5.25 13.75 14.0 1
102 Trần Thị Hồng Thắm 20/04/1994 Nữ YTCB.1836 2NT 4.75 6.00 3.00 13.75 14.0 1
103 Hoàng Thị Diệp 14/08/1994 Nữ YDDB.00438 2NT 3.75 5.50 4.50 13.75 14.0 1
104 Trần Thị Luyến 10/10/1993 Nữ YDDB02544 2NT 4.50 4.75 4.25 13.50 13.5 1
105 Lê Phương Dung 05/06/1994 Nữ SPHB005879 2NT 3.00 5.50 5.00 13.50 13.5 1
106 Phạm Thị Yến Anh 18/04/1994 Nữ SP2B00026 06 2 5.50 3.75 3.75 13.00 13.0 0.5 1
107 Đỗ Thị Thu Hường 01/10/1994 Nữ YDDB.02072 2NT 4.50 5.00 4.00 13.50 13.5 1
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108 Đoàn Thị Phương Lan 16/08/1994 Nữ YDSB.15264 2NT 4.00 5.00 4.50 13.50 13.5 1
109 Phạm Thị Thu Trang 15/06/1993 Nữ YPBB.08998 06 2NT 5.50 3.50 3.50 12.50 12.5 1 1
110 Nguyễn Văn Long 25/02/1993 Nam YDDB02516 2NT 5.00 5.00 3.25 13.25 13.5 1
111 Trần Thị Nga 30/08/1994 Nữ YTBB.03918 2NT 3.50 5.50 4.25 13.25 13.5 1
112 Lê Trà Mi 27/11/1992 Nữ YDDB.02731 2 4.75 5.50 3.50 13.75 14.0 0.5

4. Ngành Sư phạm Ngữ văn (Văn - Công tác Đội)(C140217)
113 Đặng Thị Định 29/03/1994 Nữ QHXC.00737 2NT 8.00 5.00 6.75 19.75 20.0 1
114 Trương Thị Thu Hường 16/12/1994 Nữ TGCC.01755 2NT 6.50 5.50 7.50 19.5 19.5 1
115 Lê Thị Hà 08/05/1994 Nữ SPHC008329 2NT 7.00 6.00 6.50 19.50 19.5 1
116 Phạm Thị Diệu Linh 16/09/1994 Nữ SPHC007691 1 6.00 6.00 6.00 18.00 18.0 1.5
117 Nguyễn Thanh Xuân 08/12/1994 Nữ SPHC008674 2NT 7.00 4.75 6.00 17.75 18.0 1
118 Phạm Quang Trung 03/12/1994 Nam LPHC.08984 2NT 7.50 5.00 5.25 17.75 18.0 1
119 Nguyễn Viết Đạo 20/12/1994 Nam ANHC.02951 2NT 7.00 4.50 6.00 17.50 17.5 1
120 Nguyễn Thị Thủy 26/12/1994 Nữ SPHC008618 2NT 5.00 7.00 5.25 17.25 17.5 1
121 Phan Thị Ly 20/06/1994 Nữ SPHC009084 2NT 4.50 5.00 7.75 17.25 17.5 1
122 Lê Văn Dầu 13/05/1987 Nam LPHC08996 2NT 5.50 5.00 6.25 16.75 17.0 1
123 Phạm Thị Huế 06/01/1994 Nữ VHHC.01091 2NT 7.50 1.25 8.00 16.75 17.0 1
124 Trần Thị Hương Giang 05/12/1994 Nữ QHXC.00832 2NT 6.50 3.75 6.25 16.50 16.5 1
125 Nguyễn Thị Hường 16/04/1994 Nữ SPHC007608 2NT 5.00 3.50 8.00 16.50 16.5 1
126 Nguyễn Thị Quỳnh 05/11/1994 Nữ HCHC02822 2NT 6.25 4.75 5.50 16.50 16.5 1
127 Doãn Thị Nhâm 01/02/1994 Nữ SPHC007830 2NT 6.50 3.50 6.50 16.50 16.5 1
128 Phạm Thái Học 22/09/1994 Nam CSHC.06455 2NT 6.00 5.50 5.00 16.50 16.5 1
129 Trần Thị Hạnh 10/03/1993 Nữ SPHC007410 2NT 5.00 5.50 5.75 16.25 16.5 1
130 Nguyễn Thị Phương 14/09/1994 Nữ QHXC03124 2NT 7.50 1.50 7.25 16.25 16.5 1
131 Đỗ Văn Hoài 07/07/1991 Nam LCHC.00848 2NT 6.50 3.50 5.75 15.75 16.0 1
132 Vũ Thị Hường 25/03/1994 Nữ SPHC009014 2NT 4.00 4.00 7.75 15.75 16.0 1
133 Vũ Thị Cẩm Vân 07/03/1994 Nữ SPHC008665 2NT 5.50 5.25 4.50 15.25 15.5 1
134 Hoàng Văn Dương 23/04/1994 Nam HCHC01451 2NT 5.50 4.25 5.50 15.25 15.5 1
135 Nguyễn Thảo Duyên 16/11/1994 Nữ SP2C00219 2NT 5.50 3.50 6.25 15.25 15.5 1
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136 Nguyễn Thanh Hải 23/04/1994 Nam ANHC.03162 2NT 6.50 2.50 6.25 15.25 15.5 1
137 Trần Thị Ngọc Ánh 23/10/1994 Nữ CSHC.02672 2NT 5.00 3.00 7.25 15.25 15.5 1
138 Trần Thị Hương Giang 20/05/1993 Nữ SP2C.00296 2NT 5.75 4.00 5.50 15.25 15.5 1
139 Đỗ Thị Bích Phượng 15/09/1994 Nữ QHXC.03178 2NT 5.50 4.25 5.50 15.25 15.5 1

5. Ngành Sư phạm Tiếng Anh(C140231)
140 Bùi Thị Dung 19/06/1994 Nữ SPHD110817 2NT 6.00 7.50 6.00 19.50 19.5 1
141 Doãn Thị Nga 21/05/1989 Nữ SPHD113035 2NT 6.00 6.00 6.50 18.50 18.5 1
142 Trần Thị Nga 09/08/1994 Nữ QHFD.03618 2NT 7.25 5.25 6 18.50 18.5 1
143 Bùi Thu Hương 16/07/1994 Nữ TMAD132240 2NT 7.00 3.25 6.25 16.50 16.5 1
144 Đỗ Tuấn Anh 29/03/1994 Nam HTCD1012352 2 5.50 7.75 4.75 18.00 18.0 0.5
145 Hoàng Thị Tuyết 15/05/1994 Nữ SPHD113264 2NT 5.50 5.75 5.50 16.75 17.0 1
146 Trần Thị Hằng 27/04/1994 Nữ NHHD1.00325 2 5.75 5.25 5.75 16.75 17.0 0.5
147 Mai Thị Thủy 23/06/1994 Nữ SPHD113207 2NT 6.00 6.25 4.50 16.75 17.0 1
148 Nguyễn Thị Vui 18/02/1994 Nữ SPHD113283 2NT 6.50 4.25 5.00 15.75 16.0 1
149 Vũ Thị Huyền 23/04/1994 Nữ TMAD1.32201 2NT 5.50 5.25 5.00 15.75 16.0 1
150 Lê Mạnh Hoàng 03/12/1994 Nữ ANHD1.05157 2NT 6.00 5.50 4.50 16.00 16.0 1
151 Vũ Thị Thu Hằng 04/04/1994 Nữ NHFD102399 2NT 5.00 7.50 4.00 16.50 16.5 1
152 Mai Diệu Hoa 01/05/1994 Nữ SPHD111026 2 5.00 7.00 4.50 16.50 16.5 0.5
153 Đinh Thị Ngọc Hiền 06/01/1994 Nữ QHLD.01634 2NT 6.75 6.00 3.75 16.50 16.5 1
154 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/09/1994 Nữ SPHD112690 2NT 6.00 4.75 4.50 15.25 15.5 1
155 Trần Thị Yến 03/09/1994 Nữ QHXD.06361 2 7.50 3.25 4.75 15.50 15.5 0.5
156 Bùi Thị Đài Trang 12/10/1992 Nữ QHFD.05510 2NT 5.00 5.75 4.50 15.25 15.5 1

6. Ngành Sư phạm Âm nhạc(C140221)
157 Đinh Mạnh Đại 28/05/1985 Nam GNTN.01548 2 5.00 4.00 6.00 15.00 15.0 0.5
158 Trần Văn Quang 07/03/1993 Nam GNTN.01795 2NT 3.00 3.00 4.50 10.50 10.5 1
159 Phạm Thị Oanh 08/02/1992 Nữ GNTN.01779 2 3 1.5 6 10.50 10.5 0.5
160 Mai Hữu Đông 15/01/1994 Nam GNTN.01557 2NT 4.00 1.00 5.00 10.00 10.0 1

7. Ngành Giáo dục Tiểu học(C140202)
161 Trần Thị Ánh Tuyết 25/07/1993 Nữ SPHD111893 2NT 7.50 6.00 6.00 19.50 19.5 1
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162 Trần Thị Thanh Loan 07/11/1994 Nữ SPHD111318 2NT 6.00 6.75 6.00 18.75 19.0 1
163 Đoàn Thị Duyên 02/10/1994 Nữ TGCD105021 2NT 7.50 6.25 4.50 18.25 18.5 1
164 Cao Thị Thảo 22/09/1994 Nữ SPHD111643 2NT 6.00 8.25 3.00 17.25 17.5 1
165 Phạm Thị Thanh Thùy 01/10/1994 Nữ SPHD111722 2NT 8.00 4.00 5.00 17.00 17.0 1
166 Ninh Thị Huyền 20/01/1993 Nữ QHFD02185 2NT 6.00 6.50 4.50 17.00 17.0 1
167 Lại Thị Trang 05/11/1993 Nữ SPHD112593 2NT 6.00 5.75 5.00 16.75 17.0 1
168 Trần Thị Thu Hằng 02/08/1994 Nữ LPHD1.13042 2 7.00 6.75 3.50 17.25 17.5 0.5
169 Mai Thị Tuyết 27/10/1994 Nữ SPHD111888 2NT 4.50 9.25 3.00 16.75 17.0 1
170 Nguyễn Thị Luyến 11/05/1993 Nữ SPHD111973 2NT 7.00 2.50 7.00 16.50 16.5 1
171 Phạm Thị Ngọc 29/09/1994 Nữ TGCD1.06305 2NT 6.50 6.75 3.25 16.50 16.5 1
172 Phạm Thị Khánh Ninh 12/10/1994 Nữ SPHD111524 2NT 7.00 4.25 5.00 16.25 16.5 1
173 Nguyễn Thị Thu Hương 10/01/1994 Nữ LPHD113085 2 6.25 7.00 3.50 16.75 17.0 0.5
174 Lê Vũ Trung Anh 27/05/1994 Nữ LPHD1.13160 2NT 8.00 5.75 2.50 16.25 16.5 1
175 Trần Thị Hải Yến 19/04/1994 Nữ SPHD111964 2NT 6.00 5.75 4.25 16.00 16.0 1
176 Mai Diệu Hoa 01/05/1994 Nữ SPHD111026 2 5.00 7.00 4.50 16.50 16.5 0.5
177 Mai Thị Huệ 03/10/1994 Nữ SPHD111077 2NT 6.50 7.00 2.50 16.00 16.0 1
178 Nguyễn Thị Hà 09/10/1994 Nữ SPHD110907 2NT 7.00 4.25 4.50 15.75 16.0 1
179 Nguyễn Thủy Tiên 29/06/1994 Nữ TGCD1.07013 2NT 7.00 4.50 4.25 15.75 16.0 1
180 Đỗ Thị Hoài Thu 09/03/1992 Nữ SPHD111705 2NT 4.50 6.75 4.50 15.75 16.0 1
181 Lê Thị Mến 20/04/1994 Nữ SPHD111370 2NT 6.50 5.00 4.00 15.50 15.5 1
182 Đinh Thị Như Thái 14/12/1994 Nữ LPHD113177 2NT 6.50 2.25 6.75 15.50 15.5 1
183 Vũ Thị Thu Hiền 01/02/1993 Nữ TMAD1.31626 2NT 6.00 6.00 3.50 15.50 15.5 1
184 Phạm Thị Xen 16/03/1994 Nữ SPHD112630 2NT 5.50 5.25 4.75 15.50 15.5 1
185 Lại Thị Hiền 26/12/1994 Nữ SPHD112273 2NT 7.00 4.00 4.00 15.00 15.0 1
186 Nguyễn Thị Huyền 28/03/1994 Nữ SP2D1.00458 2NT 6.75 5.50 2.75 15.00 15.0 1
187 Ông Thị Ngọc 13/12/1994 Nữ SP2D1.00815 2NT 4.00 7.50 3.50 15.00 15.0 1
188 Mai Thị Thùy Linh 04/04/1994 Nữ TGCD1.06022 2NT 7.50 5.00 2.25 14.75 15.0 1
189 Hoàng Thị Nguyệt 09/09/1994 Nữ DCND1.8920 2NT 4.75 4.50 5.50 14.75 15.0 1
190 Phạm Thị Phương Dung 02/09/1994 Nữ QHFD.00827 2 6.50 3.25 5.25 15.00 15.0 0.5
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191 Vũ Thị Quyên 27/09/1994 Nữ DDLD1.01343 2NT 5.00 7.00 2.50 14.50 14.5 1
192 Đào Thị Hiền 28/10/1994 Nữ SPHD1.10994 2NT 5.50 5.50 3.50 14.50 14.5 1
193 Nguyễn Thị Hiền 11/01/1994 Nữ SPHD112275 2NT 6.50 3.50 4.50 14.50 14.5 1
194 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/10/1994 Nữ SPHD111004 2NT 5.50 5.00 4.00 14.50 14.5 1
195 Đinh Thị Mơ 26/12/1994 Nữ SPHD112427 2NT 6.00 4.75 3.75 14.50 14.5 1
196 Phạm Thị Hồng 21/06/1993 Nữ SPHD111066 2NT 6.00 5.75 2.75 14.50 14.5 1
197 Nguyễn Thị Thương 07/03/1994 Nữ TMAD1.35135 2NT 6.00 5.50 3.00 14.50 14.5 1
198 Trần Thị Tám 05/09/1994 Nữ SPHD112505 2NT 5.50 4.25 4.50 14.25 14.5 1
199 Phạm Thị Yến 25/03/1994 Nữ SPHD111961 2NT 6.00 5.25 3.00 14.25 14.5 1
200 Ngô Thị Hạnh 04/05/1994 Nữ DCND13904 2NT 4.00 7.50 2.75 14.25 14.5 1
201 Trần Thu Hà 14/12/1994 Nữ LDAD1013835 2 7.00 3.50 4.25 14.75 15.0 0.5
202 Đào Thị Dịu 19/02/1993 Nữ SP2D1.00123 2NT 6.75 4.50 3.00 14.25 14.5 1
203 Nguyễn Thị Tươi 02/09/1994 Nữ SP2D1.01325 2NT 6.25 5.25 2.75 14.25 14.5 1
204 Nguyễn Thị Tươi 02/09/1994 Nữ SP2D1.01325 2NT 6.25 5.25 2.75 14.25 14.5 1
205 Hà Thị Huệ 17/03/1994 Nữ LDAD1.014678 2NT 6.00 4.75 3.25 14.00 14.0 1
206 Trần Thị Phương Oanh 20/01/1994 Nữ SPHD112659 2NT 6.50 4.50 3.00 14.00 14.0 1
207 Phan Thị Ngọc 10/05/1994 Nữ NHFD1.05471 2NT 6.00 3.50 4.25 13.75 14.0 1
208 Bùi Thị Nhung 13/01/1994 Nữ DCND1.9247 2NT 3.50 5.50 4.75 13.75 14.0 1
209 Lê Thị Sen 21/11/1994 Nữ DCND1.10443 2NT 5.00 4.50 4.25 13.75 14.0 1
210 Phạm Thị Hạnh 05/07/1994 Nữ SPHD110946 2NT 6.00 4.25 3.50 13.75 14.0 1
211 Nguyễn Thị Nhật 30/10/1993 Nữ SPHD111489 2 5.50 5.75 3.00 14.25 14.5 0.5
212 Vũ Mai Linh 11/06/1994 Nữ CSHD1.14746 2 7.00 4.00 3.25 14.25 14.5 0.5

213 Hoàng Thị Thảo 10/09/1994 Nữ SPHM014894 2NT 6.50 4.75 6.00 17.25 17.5 1
214 Mai Thị Vân 20/07/1994 Nữ SPHM015160 2 6.00 5.00 6.25 17.25 17.5 0.5
215 Phạm Thị Nga 21/10/1994 Nữ SPHM014630 2NT 6.00 4.25 6.25 16.50 16.5 1
216 Mai Thị Hường 29/06/1994 Nữ SPHM014419 2NT 7.00 3.50 5.75 16.25 16.5 1
217 Phạm Thị Hải Yến 14/06/1993 Nữ SPHM015228 2NT 6.50 0.75 8.75 16.00 16.0 1
218 Nguyễn Thị Thảo 25/10/1994 Nữ SPHM014906 2NT 7.50 3.25 5.25 16.00 16.0 1

8. Ngành Giáo dục Mầm non (C140201)
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219 Trần Thị Thu Hiền 15/04/1994 Nữ SPHM014228 2NT 5.00 4.75 6.00 15.75 16.0 1
220 Vũ Thị Vân 04/03/1994 Nữ SPHM015177 2NT 5.50 3.75 6.25 15.50 15.5 1
221 Phạm Thị Thúy 24/03/1994 Nữ SPHM015009 2 4.50 5.00 6.00 15.50 15.5 0.5
222 Ngô Thị Ánh 05/11/1992 Nữ SP2M.00035 2NT 4.50 4.00 6.50 15.00 15.0 1
223 Trần Thị Huyền 24/02/1994 Nữ SPHM014362 2NT 6.00 3.75 5.25 15.00 15.0 1
224 Vũ Thị Thu Trang 26/11/1994 Nữ SP2M.00897 2NT 5.25 2.50 7.25 15.00 15.0 1
225 Trần Thị Hồng Luyến 09/06/1994 Nữ SP2M00511 2NT 5.50 2.50 6.75 14.75 15.0 1
226 Trịnh Thị Hương 15/05/1994 Nữ SPHM014410 2NT 5.00 6.00 3.75 14.75 15.0 1
227 Phạm Thị Bảo Thoa 13/01/1994 Nữ SP2M00787 2NT 5.50 1.50 7.75 14.75 15.0 1
228 Trần Thị Tuyết 09/12/1994 Nữ SP2M00935 2NT 6.00 2.50 6.00 14.50 14.5 1
229 Đào Thị Phương 26/12/1994 Nữ SP2M00689 2NT 4.50 3.75 6.25 14.50 14.5 1
230 Hoàng Thị Minh Huế 14/11/1994 Nữ SP2M00318 2NT 5.50 2.50 6.25 14.25 14.5 1
231 Phạm Thị Huyền 18/09/1993 Nữ SP2M.00351 2NT 5.75 1.25 7.25 14.25 14.5 1
232 Nguyễn Thị Mến 07/05/1994 Nữ SP2M00547 2NT 4.25 1.25 8.75 14.25 14.5 1
233 Nguyễn Thị Loan 19/02/1994 Nữ SP2M00505 2NT 3.75 1.25 9.25 14.25 14.5 1
234 Nguyễn Thị Hiền 08/09/1994 Nữ SP2M00250 2NT 5.00 3.25 6.00 14.25 14.5 1
235 Trịnh Thị Hiền 15/02/1994 Nữ SPHM014229 2NT 5.00 3.75 5.50 14.25 14.5 1
236 Trịnh Thị Ngọc Hạnh 17/07/1994 Nữ SPHM014171 2NT 5.00 2.25 6.75 14.00 14.0 1
237 Nguyễn Thúy Quỳnh 12/02/1994 Nữ SPHM014837 2NT 6.00 1.50 6.50 14.00 14.0 1
238 Vũ Thị Thanh Thảo 01/02/1994 Nữ SPHM014920 2NT 6.50 2.50 4.75 13.75 14.0 1
239 Trần Thị Minh Trang 13/10/1994 Nữ SPHM015104 2NT 6.50 2.75 4.50 13.75 14.0 1
240 Nguyễn Thị Hương Trà 08/06/1994 Nữ SP2M.00922 2NT 4.00 3.25 6.50 13.75 14.0 1

9. Ngành Giáo dục thể chất (C140206)
241 Phạm Thị Hậu 19/09/1994 Nữ SPHT015452 2NT 3.00 3.00 7.50 13.50 13.5 1
242 Nguyễn Thị Hải 21/12/1994 Nữ SPHT015446 2NT 3.50 1.00 8.00 12.50 12.5 1
243 Phạm Thanh Tùng 31/01/1994 Nam SP2T.00266 2 3.50 2.50 6.75 12.75 13.0 0.5
244 Vũ Thị Hoa 25/03/1994 Nữ SP2T00079 2NT 2.50 2.00 7.25 11.75 12.0 1
245 Trần Đại Nghĩa 22/04/1994 Nam SP2T00160 2 3.25 1.25 7.50 12.00 12.0 0.5
246 Đào Văn Tung 20/05/1991 Nam TDBT.01844 2NT 3.50 1.00 7.00 11.50 11.5 1
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247 Vũ Minh Thắng 15/08/1992 Nam SP2T00219 2NT 2.75 1.00 7.00 10.75 11.0 1
248 Trần Đức Tiệp 27/02/1994 Nam TDHT.01360 03 2NT 3.25 1.00 4.50 8.75 9.0 1 2
249 Vũ Thị Tươi 15/02/1994 Nữ TDHT01579 2NT 4.50 1.50 4.50 10.50 10.5 1
250 Nguyễn Xuân Thuật 11/10/1994 Nam SP2T.00233 2 3.25 1.25 6.50 11.00 11.0 0.5
251 Trần Thị Ánh 30/08/1994 Nữ SPHT015389 2 2.75 1.00 6.50 10.25 10.5 0.5
252 Phạm Thu Hương 01/03/1994 Nữ SP2T.00101 2NT 3.00 2.50 4.25 9.75 10.0 1
253 Nguyễn Văn Tuấn 19/09/1993 Nam SP2T.00256 2NT 3.50 2.50 3.75 9.75 10.0 1
254 Ninh Thị Thu 12/06/1994 Nữ TDHT01289 2NT 3.25 1.25 5.00 9.50 9.5 1
255 Trịnh Văn Tú 04/04/1994 Nam TDHT01533 2NT 2.50 1.00 5.50 9.00 9.0 1
256 Lê Thị Thảo 03/09/1994 Nữ TTDT.01591 2NT 2.75 1.00 5.00 8.75 9.0 1
257 Mai Quý Phúc 17/12/1994 Nam SP2T.00181 2NT 2.75 1.25 4.75 8.75 9.0 1
258 Hoàng Thị Thùy Linh 29/12/1994 Nữ SPHT015509 2NT 2.75 1.00 4.75 8.50 8.5 1
259 Nguyễn Hữu Đoàn 02/05/1989 Nam TDBT.00249 2 3.25 0.50 3.50 7.25 7.5 0.5

Danh sách có 259 người
HIỆU TRƯỞNG

TS Bùi Huy Ngọc (đã ký)
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